	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần
- Tiếng Việt: Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan
- Tiếng Anh: Drilling machine driving mechanism
Mã số học phần: 7060501
Số tín chỉ học phần:  2 (2-0-4), học trong 8 tuần 
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 30;
 
Bài tập: 0; 

Thực hành: 0; 
Thực tập: 0; 

Đồ án : 0;

Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần

  2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS Hoàng Anh Dũng 
0605-11
2. ThS Nguyễn Thanh Tuấn
0605-08
  2.2. Bộ môn: Thiết bị dầu khí và Công trình
  2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
  3.1. Học phần tiên quyết: Cơ sở thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan (7060502)


  3.2. Học phần học trước: Cơ sở thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan (7060502)

4. Mục tiêu của học phần 

Môn học giúp cho sinh viên nắm vững về các loại cơ cấu dẫn động dùng để điều chỉnh và truyền chuyển động cho các thiết bị công nghệ phục vụ cho quá trình khoan các giếng dầu khí. Ngoài ra, đây còn là tài liệu tham khảo rất tốt cho sinh viên các chuyên ngành khác có liên quan để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và làm đồ án tốt nghiệp.

  4.1. Kiến thức 
    4.1.1. Lý thuyết về giếng khoan dầu khí;
    4.1.2. Tổ hợp thiết bị khoan dầu khí;
    4.1.3. Yêu cầu kỹ thuật, sơ đồ bố trí động cơ dẫn động tổ hợp thiết bị khoan;
    4.1.4. Công tác an toàn khi lắp đặt, vận hành cơ cấu dẫn động.
  4.2. Kỹ năng 

    4.2.1. Kỹ năng tư duy, phân tích, ra quyết định xử lý các vấn đề trong quá trình khoan các giếng dầu khí;
    4.2.2. Có khả năng thích nghi nhanh, đáp ứng được môi trường làm việc đòi hỏi áp lực cao;
    4.2.3. Bước đầu làm quen với làm việc theo nhóm và nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ hỗ trợ trong thuyết trình. 
5. Tóm tắt nội dung học phần

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quy trình thi công các giếng khoan dầu khí; Tổ hợp thiết bị khoan; Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan; Sơ đồ bố trí động cơ dẫn động tổ hợp thiết bị khoan; An toàn khi lắp đặt vận hành các cơ cấu dẫn động.

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

	Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	QUY TRÌNH THI CÔNG CÁC GIẾNG KHOAN DẦU KHÍ

	5
	4.1.1

4.2.3

	1.1
	Giới thiệu chung về giếng khoan dầu khí
	
	

	1.2
	Đặc điểm của quá trình khoan
	
	

	1.3
	Đặc điểm của quá trình phá hủy đất đá
	
	

	1.4
	Quy trình 

HYPERLINK \l "_Toc355476726"
thi công các giếng khoan dầu khí
	
	

	Chương 2
	TỔ HỢP THIẾT BỊ KHOAN
	7
	4.1.2

4.2.3

	2.1
	Các thông số cơ bản của tổ hợp thiết bị khoan
	
	

	2.2
	Phương pháp phân loại tổ hợp thiết bị khoan
	
	

	2.3
	Hệ thống quy chuẩn phân loại thiết bị khoan
	
	

	2.4
	Nguyên lý cấu tạo của một số loại thiết bị khoan
	
	

	Chương 3
	CƠ CẤU DẪN ĐỘNG THIẾT BỊ KHOAN
	7
	4.1.3
4.2.1
4.2.3

	3.1
	Khái niệm chung và yêu cầu kỹ thuật của cơ cấu dẫn động
	
	

	3.2
	Đặc điểm làm việc của các máy công tác chính
	
	

	3.3
	Cơ cấu truyền động của thiết bị khoan
	
	

	3.4
	Các ly hợp dùng trong cơ cấu truyền động thiết bị khoan
	
	

	Chương 4
	SƠ ĐỒ BỐ TRÍ ĐỘNG CƠ DẪN ĐỘNG TỔ HỢP THIẾT BỊ KHOAN
	6
	4.1.3

4.2.1

4.2.3

	4.1
	Lựa chọn động cơ dẫn động thiết bị khoan
	
	

	4.2 
	Sơ đồ bố trí dẫn động bằng động cơ điện
	
	

	4.3
	Sơ đồ bố trí dẫn động bằng động cơ điezen
	
	

	Chương 5
	CÔNG TÁC AN TOÀN KHI LẮP ĐẶT VẬN HÀNH CÁC CƠ CẤU DẪN ĐỘNG
	5
	4.1.4
4.2.2
4.2.3

	5.1
	Khái niệm chung
	
	

	5.2
	An toàn khi lắp đặt và vận hành các cơ cấu dẫn động
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:


- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.


- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.


- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.


- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.


- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).


- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá


Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	3
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết.
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành.
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm


- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 


- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
 [1]. Bài giảng phương pháp luận thiết kế thiết bị và dụng cụ khoan: Dùng cho học viên cao học ngành thiết bị Mỏ - Dầu khí /, Nguyễn Văn Giáp, 2012
[2]. Thiết kế công nghệ khoan các giếng dầu và khí / Trần Xuân Đào, NXB Khoa học và kỹ thuật, 2007
[3]. Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy - Trịnh Chất - Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - 2001

[4]. Giáo trình sức bền vật liệu / Chủ biên: Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Văn Cận, Lê Quang Tôn, NXB Giao thông vận tải, 1997
[5].  Cẩm nang kỹ sư công nghệ khoan các giếng sâu, Sách dịch - Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật, 2006.
[6]. Thiết bị khoan dầu khí 1, Hoàng Anh Dũng, Trần Văn Bản, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2

	Chương 1: Quy trình thi công các giếng khoan dầu khí

	10
	0
	0
	+ Tìm đọc và tham khảo nội dung trong tài liệu tham khảo [1] và [3]. 

	2, 3, 4
	Chương 2: Tổ hợp thiết bị khoan
	14
	0
	0
	+ Tìm đọc và tham khảo nội dung trong tài liệu tham khảo [1] và [3].

	 4, 5, 6
	Chương 3: Cơ cấu dẫn động thiết bị khoan 
	14
	0
	0
	+ Tìm đọc và tham khảo nội dung trong tài liệu tham khảo [1], [2], [3].

	6, 7
	Chương 4: Sơ đồ bố trí động cơ dẫn động tổ hợp thiết bị khoan
	12
	0
	0
	+ Tìm đọc và tham khảo nội dung trong tài liệu tham khảo [1], [2], [3].

	7, 8
	Chương 5: Công tác an toàn khi lắp đặt vận hành các cơ cấu dẫn động
	10
	
	
	+ Tìm đọc và tham khảo nội dung trong tài liệu tham khảo [1], [2], [3], [4].
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